
TT MSHV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 CH1701006 Trần Nguyên Phúc Nam 08/01/1993 Đồng Nai

2 CH1702026 Nguyễn Quang Đạt Nam 12/02/1993 Long An

3 CH1702039 Lê Nguyễn Sơn Nguyên Nam 13/09/1992 TPHCM

4 CH1801003 Nguyễn Trần Duy Nam 1993-8-24 Long An

5 CH1801004 Lê Văn Duyệt Nam 1995-10-6 Tiền Giang

6 CH1801005 Hoàng Văn Hiếu Nam 19/02/1995 Thanh Hoá

7 CH1801006 Hoàng Đình Hùng Nam 07/02/1992 Nghệ An

8 CH1801011 Trần Duy Phương Nam 1986-3-29 Trà Vinh

9 CH1801012 Võ Minh Quân Nam 15/12/1995 TPHCM

10 CH1801014 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 1993-3-02 TPHCM

11 CH1801015 Nguyễn Chí Thương Nam 18/02/1994 Hậu Giang

12 CH1801016 Bùi Dương Thủy Tiên Nữ 11/11/1984 Bến Tre

13 CH1801018 Trần Hòang Lộc Nam 1995-3-06 Đồng Nai
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14 CH1801024 Phạm Đức Duy Nam 09/11/1995 TPHCM

15 CH1801026 Châu Ngọc Long Giang Nam 25/02/1995 Cần Thơ

16 CH1801030 Nguyễn Tân Kim Nam 23/06/1993 TPHCM

17 CH1801033 Bùi Tổng Nha Nam 13/02/1994 Gia Lai

18 CH1801036 Vũ Văn Thuận Nam 05/09/1993 Daklak

19 CH1801037 Lê Thị Ngọc Thúy Nữ 22/07/1996 Đồng Tháp

20 CH1801039 Triệu Tráng Vinh Nam 11/05/1996 TPHCM

21 CH1801040 Lý Quang Vũ Nam 19/04/1994 Định Hòa

22 CH1801041 Nguyễn Đức Vũ Nam 19/11/1996 Đà Nẵng

23 CH1802001 Đoàn Ngọc Đắc Ân Nam 28/10/1994 Bình Thuận

24 CH1802004 Nguyễn Trần Tiến Đạt Nam 05/10/1994 Đồng Tháp

25 CH1802007 Lê Ngọc Hiển Nam 12/01/1994 Ninh Thuận

26 CH1802009 Nguyễn Phúc Hoàng Nam 1982-3-28 Phú Yên

27 CH1802011 Phạm Trọng Huynh Nam 1986-7-02 Quảng Bình

28 CH1802013 Huỳnh Lê Nhật Linh Nam 31/10/1984 TPHCM

29 CH1802015 Trần Văn Long Nam 26/02/1992 DakLak

30 CH1802021 Nguyễn Trung Quân Nam 1994-9-09 Bình Dương
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31 CH1802025 Nguyễn Hồng Sơn Nam 28/02/1979 TPHCM

32 CH1802034 Trịnh Nguyên Bác Nam 21/12/1996 Lâm Đồng

33 CH1802043 Lý Đoàn Duy Hoàn Nữ 22/04/1995 Tây Ninh

34 CH1802044 Lê Minh Khánh Hội Nữ 18/08/1995 Trà Vinh

35 CH1802047 Ngô Khánh Khoa Nam 14/03/1996 Long An

36 CH1802048 Nghi Hoàng Khoa Nam 16/05/1995 Trà Vinh

37 CH1802051 Nguyễn Lê Toàn Yến Linh Nữ 14/04/1983 Bến Tre

38 CH1802052 Nguyễn Châu Long Nam 16/10/1982 TPHCM

39 CH1802056 Bùi Quang Nhựt Nam 20/06/1994 Bình Thuận

40 CH1802066 Trần Cảnh Vinh Nam 07/02/1995 Long An

41 CH1801019 Phùng Đào Vĩnh Chung Nam

42 CH1802033 Nguyễn Phạm Hoài An Nam

43 CH1801028 Lê Nhật Huy Nam

44 CH1802028 Dương Văn Thanh Nam

45 CH1702038 Nguyễn Tài Tấn Lộc Nam

46 CH1801010 Hoàng Anh Minh Nam

47 CH1801001 LâmTuấn Anh Nam
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Tổng HV đăng ký: 47
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